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Hình 

thức 

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

Đón trẻ - Trò chuyện với trẻ về 

các thành viên trong 

gia đình, CS27: Nói 

được một số thông tin 

quan trọng về gia đình: 

tên bố, mẹ, điện thoại. 

nghề nghiệp của bố, 

mẹ; sở thích của các 

thành viên trong gia 

đình; quy mô gia đình 

(gia đình nhỏ, gia đình 

lớn). Nhu cầu của gia 

đình.  

Trò chuyện vè địa chỉ 

nhà khuyến khích trẻ 

Nói địa chỉ gia đình 

mình (số nhà, đường 

phố/thôn, xóm), số 

điện thoại ba mẹ khi 

được hỏi, trò chuyện. 

  

  

Xem video dạy trẻ 

nhận biết được một số 

trường hợp không an 

toàn và biết gọi người 

giúp đỡ. biết không ra 

khỏi nhà, khu vực 

trường, lớp khi không 

được phép của người 

lớn, cô giáo. 

 

Trò chuyện với trẻ về 

các thành viên trong 

gia đình dạy trẻ biết 

mình là con/ 

cháu/anh/chị/em trong 

gia đình, biết  Vị trí và 

trách nhiệm của bản 

thân trong gia đình  

 

Trò chuyện với trẻ về 

những công việc bé 

có thể làm dạy trẻ 

Biết vâng lời, giúp đỡ 

bố mẹ, cô giáo những 

việc làm vừa sức 

  

  

 

Thể 

dục 

sáng 

Hô hấp: Hít vào, thở ra. 

Tay: Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng chân 

Lưng, bụng, lườn: Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông  

Chân: Nhảy lên, đưa 2 chân sang ngang 

Bật: Tách chụm chân (MT 1) 



Giờ 

học 

Kể chuyện ba cô gái 

 

Đo độ dài một vật 

bằng các đơn vị đo 

Làm quen chữ d, đ 

 

Thử nghiệm pháo 

hoa nở trong nước 

Dán ngôi nhà 

 Đi trên ghế thể dục 

đầu đội túi cát 
  Dạy hát "cả tuần 

đều ngoan" 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Quan sát 

- Xem tranh cho trẻ quan sát đồ dùng trong gia đình, phân loại đồ dùng phòng khách, đồ dùng phòng ngủ, đồ dùng nhà bếp 

- Xem tranh Tranh về gia đình đông con, ít con trò chuyện với trẻ về quy mô gia đình lớn-nhỏ. Trẻ nói được tên, tuổi, giới 

tính, công việc hàng ngày của các thành viên trong gia đình, quy mô gia đình khi được hỏi, trò chuyện 

- 1 số khung ảnh gia đình trò chuyện với trẻ về các thành viên trong gia đình dạy trẻ biết mình là con/ cháu/anh/chị/em 

trong gia đình và vị trí trách nhiệm mình trong gia đình phải biết vâng lời ông bà cha mẹ, giúp đỡ những việc vừa sức 

- Xem video tác hại của việc xả rác 

- Xem video cách phân loại rác thải 

https://www.youtube.com/watch?v=LIKWyfujnuoTCVĐ 

- TCVĐ cũ: mèo đuổi chuột, cáo và thỏ 

- TCVĐ mới: chuyền bóng qua đầu 

Cách chơi: Cho trẻ đứng hai tổ thành hàng dọc khi có hiệu lệnh bạn đầu hàng cầm bóng bằng hai tay giơ cao đưa qua đầu 

cho bạn đứng ngay sau mình cứ như thế trẻ chuyền bóng cho bạn đến hết…Bạn cuối cùng cầm bóng chạy lên đưa cho cô. 

Tổ nào cầm bóng chạy lên trước là tổ đó thắng tổ nào cầm bóng chạy lên sau là thua. 

Luật chơi: Khi chuyền bóng chú ý không làm rơi bóng nếu rơi sẽ phải chuyền lại từ đầu 

- TCVĐ mới: Chuyền bóng bằng hai chân 

 Cách chơi 

Chia trẻ làm 2 đội xếp thành 2 hàng dọc, trẻ nọ cách trẻ kia 0,5-0,6m. Khi có hiệu lệnh "Bắt đầu", tất cả trẻ cùng nằm 

xuống. Trẻ đầu tiên dùng 2 bàn chân cắp lấy quả bóng rồi chuyển bóng qua đầu cho bạn nằm sau. Những trẻ nằm sau dùng 

bàn chân giữ bóng và chuyển tiếp cho đến hết. 

Trẻ cuối cùng lấy bóng dùng 2 tay cầm bóng và chạy đứng lên phía đầu hàng. Đội nào xong trước là thắng cuộc. 

Luật chơi 



Dùng 2 bàn chân lấy bóng. 

Chơi tự do: chơi gấp than, vẽ bóng, chơi lựa đậu, chơi với lá cây, ném bóng. boling, đạp heo, đi cảm giác, ném vòng, bò 

chui, bật bàn chân bàn tay, boling; Củng cố vận động CS12: Chạy 18m trong khoảng thời gian 5-7 giây; Đi thay đổi hướng 

vận động theo đúng hiệu lệnh (đổi hướng ít nhất 3 lần) 

Hoạt 

động 

vui 

chơi 

- Góc âm nhạc: CB: Dụng cụ âm nhạc, gáo dừa, phách tre, trống lắc, xắc xô, hoa đeo tay.... 

Hát, vận động tự do theo nhạc bài hát: sáng thứ hai, múa cho mẹ xem, cả tuần đều ngoan  

CS100: Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát: cả tuần đều ngoan 

- Góc phân vai: CB: đồ chơi Gia đình, cửa hàng bán thức ăn, đồ chơi bác sĩ 

- Góc toán: Ghép tranh, ghép nhóm số lượng với chữ số tương ứng, Bài tập đo một vật bằng nhiều đơn vị đo 

Bài tập CS104: nhận biết nhóm số lượng 6 và chữ số 6: đếm và nối số lượng tương ứng, đếm và ghi số tương ứng, đếm và 

khoanh tròn chữ số tương ứng; Bài tập tách gộp trong phạm vi 6 

- Góc tạo hình. CB: giấy vẽ, bút màu, đất nặn, kéo, hột hạt, lá cây, mực in. Hoàn thành sản phẩm chưa hoàn thiện 

- Góc xây dựng: CB: đồ chơi xây dựng: mút xây dựng, gạch xây dựng, cây xanh, hàng rào, đồ chơi lắp ráp, con thú 

-Trẻ biết cùng bạn hợp tác trong khi chơi, phân công nhiệm vụ khi chơi 

- Văn học, thư giản.. 

- Tranh chuyện ba cô gái bằng rối, tranh thơ mẹ của em, làm anh; rối, mô hình.. 

- Xem truyện tranh: Làm quen với cách đọc tiếng Việt: Hướng đọc từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới, từ đầu 

sách đến cuối sách. 

- Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau 

- Góc chữ viết. 

- Dạy trẻ hướng viết của nét chữ CS90: Biết “viết” chữ theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới 

tô đồ sao chép chữ o, ô, ơ, a, ă,â, b,c; Ghép chữ; Nối chữ cái với từ 

- Góc vận động: Boling. Bật theo bàn tay bàn chân, bò dích dắc 

- Góc khám phá Chuẩn bị: Khay, cốc, màu nước, dầu ăn, khăn lau, C sủi. 

Ăn 

Ngủ 

- Làm quen với một số thao tác đơn giản trong chế biến một số món ăn (rau có thể luộc, nấu canh; thịt có thể luộc, rán, 

kho; gạo nấu cơm, nấu cháo...), thức uống. 

- Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật (ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì…) 

- Nhắc trẻ ăn biết chờ đến lượt lấy thức ăn và đi đúng chiều. 



- Nhắc trẻ tự ngủ đúng giờ, tự biết lấy, cất gối khi ngủ. 

- Mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn. 

- Không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn  

Vệ sinh CS15: Quan sát trẻ rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn 

CS16: Nhắc trẻ tự rửa mặt, chải răng hàng ngày 

CS 5. Tự mặc và cởi được áo 

Tập luyện kỹ năng: Đánh răng, lau mặt, rửa tay bằng xà phòng 

Tự thay quần, áo khi bị ướt, bẩn và để vào nơi quy định 

Đi vệ sinh đúng nơi quy định, biết đi xong dội/giật nước cho sạch , sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách 

Nhắc trẻ xếp dép ngay ngắn khi đi vào nhà vệ sinh 

Nhắc trẻ biết giữ vệ sinh sạch sẽ, không làm ướt sàn nhà khi đi rửa tay  

Sinh 

hoạt 

chiều 

Xem hình ảnh 1 số đồ 

dùng gia đình như: 

tivi, ghế sopa, nồi cơm 

điện, bếp ga, đèn ngủ, 

giường... cho trẻ phân 

loại dạy trẻ CS63: 

Hiểu nghĩa một số từ 

khái quát chỉ đồ vật: 

đồ dùng gia đình, đồ 

dùng phòng ngủ, 

phòng khách 

Học ngoại khóa nhịp 

điệu 

Xem hình ảnh ký hiệu 

nhà vệ sinh, lối ra vào, 

lối thoát hiểm, ký hiệu 

thang máy, chuông 

cảnh báo....dạy trẻ 

CS82: Làm quen với 

một số ký hiệu thông 

thường trong cuộc 

sống 

Học ngoại khóa vẽ  

 

Học ngoại khóa nhịp 

điệu 

Thục hiện bài tập tô 

chữ d,đ 

 

Xem tranh leo trèo ban 

công, nghịch viết chì, 

kéo, ổ điện...dạy trẻ 

CS22: Biết và không 

làm một số việc có thể 

gây nguy hiểm 

Học ngoại khóa vẽ 

 

 

Nhận xét sản phẩm 

tạo hình  

 

 

 


